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Tóm tắt 

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng 

công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường tiểu học phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ 

Chí Minh. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp phân tích tài liệu, điều tra bằng bảng hỏi, 

phỏng vấn, quan sát, nghiên cứu hồ sơ và thống kê toán học. Kết quả cho thấy hoạt động ứng 

dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý được đánh giá ở mức khá; các nhà trường đã 

quan tâm lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá và bảo đảm các điều 

kiện triển khai. Tuy nhiên, việc thực hiện giữa các tổ chuyên môn chưa đồng đều; tiêu chí kiểm 

tra, đánh giá, cơ sở vật chất, hạ tầng mạng và học liệu số vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Trên cơ 

sở đó, nghiên cứu đề xuất sáu biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy học và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số giáo dục. 

Từ khóa: Chuyển đổi số, công nghệ thông tin, hoạt động dạy học, quản lý giáo dục, 

trường tiểu học. 
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Abstract 

 This study examines the current status of managing the application of Information and 

Communication Technology (ICT) in teaching at primary schools in Hoa Loi Ward, Ho Chi 

Minh City; thereby, proposing appropriate management measures for improvement. The study 

employed document analysis, questionnaire surveys, interviews, classroom observations, 

document review, and statistical analysis. The findings indicate that both ICT application in 

teaching and its management were rated at a fairly good level. Schools have paid sufficient 

attention to planning, organizing, directing, inspecting, evaluating, and ensuring the 

necessary conditions for implementation. However, implementation remains uneven across 

professional teams, while evaluation criteria, facilities, network infrastructure, and digital 

learning resources still require further improvement. Accordingly, the study proposes six 

management measures to enhance the effectiveness of ICT application in teaching and meet 

the requirements of digital transformation in education. 

Keywords: Digital transformation, educational management, ICT application, primary 

schools, teaching activities. 
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1. Giới thiệu 

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 

trở thành yêu cầu quan trọng đối với đổi mới giáo dục. Việc khai thác thiết bị công nghệ, phần 

mềm dạy học, học liệu số và các nền tảng trực tuyến góp phần đổi mới phương pháp, nâng cao 

hiệu quả kiểm tra, đánh giá và phát triển phẩm chất, năng lực người học. 

Ở cấp tiểu học, ứng dụng CNTT có ý nghĩa đặc biệt vì đây là giai đoạn hình thành nền 

tảng kiến thức, kỹ năng và năng lực học tập của học sinh. CNTT giúp giáo viên tăng tính trực 

quan, tổ chức hoạt động học tập sinh động, hỗ trợ quản lý lớp học và tăng cường phối hợp với 

cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, hiệu quả ứng dụng CNTT không chỉ phụ thuộc vào năng lực giáo 

viên và điều kiện cơ sở vật chất mà còn chịu tác động trực tiếp của công tác quản lý nhà trường, 

từ lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá đến bảo đảm các điều kiện triển 

khai. 

Tại các trường tiểu học phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động ứng dụng 

CNTT trong dạy học đã được quan tâm và từng bước triển khai. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn 

một số hạn chế như hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, năng lực ứng dụng CNTT của giáo viên 

chưa đồng đều, học liệu số còn hạn chế và công tác quản lý chưa thật sự thống nhất, hiệu quả. 

Xuất phát từ thực tiễn trên, nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng 

ứng dụng CNTT và quản lý hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trường tiểu học 

phường Hòa Lợi; từ đó đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng 

dạy học và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số giáo dục. 

2. Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu liên quan 

2.1. Tổng quan lý thuyết 

Ứng dụng CNTT trong dạy học là việc sử dụng các thiết bị, phần mềm, nền tảng số và 

học liệu điện tử nhằm hỗ trợ tổ chức hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý lớp học, 

góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số giáo dục. 

Quản lý hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học được hiểu là quá trình tác động có 

mục đích của cán bộ quản lý nhằm bảo đảm việc ứng dụng CNTT được triển khai hiệu quả 

trong nhà trường. Trong nghiên cứu này, hoạt động quản lý được tiếp cận theo các chức năng 

cơ bản gồm: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá và quản lý các điều 

kiện bảo đảm. Đây cũng là khung lý thuyết được sử dụng để khảo sát thực trạng và đề xuất 

các biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trường tiểu học phường 

Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.2. Nghiên cứu liên quan 

Ở nước ngoài, Anderson và Dexter (2005) khẳng định school technology leadership có 

ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả ứng dụng công nghệ trong nhà trường; vai trò lãnh đạo của 

hiệu trưởng tác động mạnh hơn điều kiện trang thiết bị trong thúc đẩy giáo viên ứng dụng 

CNTT. Hew và Brush (2007) tổng hợp các nghiên cứu về integrating technology into K-12 

teaching and learning, chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng gồm nguồn lực, năng lực giáo viên, niềm 

tin sư phạm, thời gian, hỗ trợ kỹ thuật, chính sách nhà trường và công tác lãnh đạo. Ertmer và 

Ottenbreit-Leftwich (2010) cho rằng việc thay đổi hành vi ứng dụng CNTT của giáo viên chịu 

tác động đồng thời bởi kiến thức, sự tự tin, niềm tin nghề nghiệp và văn hóa tổ chức. 

Nghiên cứu của Peeraer và Van Petegem (2011) phản ánh thực trạng ứng dụng CNTT 

trong đào tạo giáo viên tại Việt Nam, cho thấy khoảng cách giữa chính sách và điều kiện triển 

khai. Tiếp đó, Peeraer và Van Petegem (2012) khẳng định hiệu quả triển khai chính sách CNTT 

phụ thuộc vào năng lực đội ngũ, cơ sở vật chất và công tác quản lý của nhà trường. Tondeur 
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& cs. (2008) nhấn mạnh vai trò của chính sách nhà trường đối với mức độ tích hợp CNTT 

trong lớp học. Sau đó, Tondeur & cs. (2017) thông qua tổng quan hệ thống tiếp tục khẳng định 

mối quan hệ giữa quan điểm sư phạm của giáo viên với việc sử dụng công nghệ, đồng thời 

nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo và phát triển chuyên môn. 

Các nghiên cứu gần đây tiếp tục làm rõ vai trò của lãnh đạo nhà trường trong chuyển 

đổi số giáo dục. Rojas Briñez & cs. (2023) xác định bảy nhóm hoạt động của lãnh đạo nhằm 

hỗ trợ ICT integration at schools, bao gồm lập kế hoạch, hỗ trợ nguồn lực, phát triển chuyên 

môn, tăng cường hợp tác và giám sát. Nhlumayo (2024) cho thấy chiến lược lãnh đạo của hiệu 

trưởng trường tiểu học chịu ảnh hưởng bởi nhận thức, kinh nghiệm tập huấn và năng lực sử 

dụng CNTT của chính người lãnh đạo. Yang & cs. (2025) kết luận rằng principals’ technology 

leadership thúc đẩy tích hợp CNTT thông qua xây dựng tầm nhìn, phân bổ nguồn lực và phát 

triển năng lực giáo viên. Durnalı & cs. (2025) phát triển thang đo Leadership for Technology 

Integration Scale (LETIS-SP) nhằm đánh giá năng lực lãnh đạo trong hỗ trợ tích hợp công 

nghệ. Gần đây nhất, Hsieh & cs. (2026) chứng minh professional learning communities là cơ 

chế quan trọng giúp phong cách lãnh đạo của hiệu trưởng tác động đến mức độ sử dụng CNTT 

trong dạy học. 

Ở Việt Nam, Phạm và Nguyễn (2020) phân tích quá trình chuyển đổi chính sách về ứng 

dụng CNTT trong dạy học và cho rằng hiệu quả triển khai phụ thuộc vào sự đồng bộ giữa 

chính sách, hạ tầng công nghệ, năng lực giáo viên và công tác quản lý nhà trường. Liêm & cs. 

(2020) khảo sát giáo viên tiểu học tại thành phố Cần Thơ, chỉ ra những khó khăn về thiết bị, 

học liệu số và năng lực ứng dụng CNTT, đồng thời đề xuất tăng cường đầu tư cơ sở vật chất 

và bồi dưỡng giáo viên. 

Các nghiên cứu về quản lý hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học chủ yếu tập trung 

ở giáo dục phổ thông. Lê và Phạm (2024), Lê (2024) và Nguyễn và Phạm (2024) đều đánh giá 

công tác quản lý theo các chức năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra và bảo 

đảm các điều kiện triển khai; đồng thời đề xuất tăng cường bồi dưỡng đội ngũ, đầu tư cơ sở 

vật chất và hoàn thiện cơ chế quản lý. Đối với cấp tiểu học, Phan & cs. (2026) cho thấy hoạt 

động ứng dụng CNTT và công tác quản lý được đánh giá ở mức khá, song vẫn còn hạn chế 

trong ứng dụng CNTT vào kiểm tra, đánh giá, tổ chức hoạt động học tập và khai thác các nền 

tảng số; từ đó đề xuất các biện pháp quản lý theo các chức năng quản lý cơ bản. 

Nhìn chung, các nghiên cứu đã làm rõ vai trò của lãnh đạo nhà trường, năng lực giáo 

viên, chính sách và các điều kiện bảo đảm đối với hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học. 

Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào tập trung vào quản lý hoạt động ứng dụng CNTT trong 

dạy học tại các trường tiểu học phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, nghiên cứu 

này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp với 

điều kiện thực tiễn của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong dạy 

học và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số giáo dục. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 

Các phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa, so sánh và đối chiếu 

được sử dụng để nghiên cứu các tài liệu khoa học, văn bản pháp lý và công trình trong, ngoài 

nước liên quan đến ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và quản lý hoạt động ứng dụng CNTT 

trong dạy học ở trường tiểu học. Kết quả nghiên cứu lý luận được dùng để xây dựng khung 

nghiên cứu, thiết kế công cụ khảo sát và xác định các nội dung đánh giá thực trạng. 

3.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi được sử dụng làm phương pháp chủ đạo. Khảo sát 
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được thực hiện đối với 95 cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên tại các trường 

tiểu học phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 2 cán bộ quản lý, 14 tổ trưởng chuyên 

môn/nhóm trưởng và 79 giáo viên. Bảng hỏi khảo sát về: nhận thức đối với vai trò của ứng 

dụng CNTT; thực trạng ứng dụng CNTT trong dạy học; thực trạng quản lý theo các nội dung 

lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra - đánh giá và quản lý các điều kiện bảo đảm. 

Bảng hỏi được thiết kế theo thang đo Likert 5 mức, trong đó mức 1 phản ánh mức đánh 

giá thấp nhất và mức 5 phản ánh mức đánh giá cao nhất. Khảo sát được thực hiện trực tuyến 

thông qua Google Forms tại địa chỉ: https://forms.gle/1tRDLCMR7nbECtEy7. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng phương pháp phỏng vấn cán bộ quản lý, tổ trưởng 

chuyên môn và giáo viên để bổ sung thông tin định tính; phương pháp quan sát một số hoạt 

động dạy học có ứng dụng CNTT; và phương pháp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu như kế hoạch 

năm học, kế hoạch ứng dụng CNTT, báo cáo chuyên môn, hồ sơ dạy học, biên bản sinh hoạt 

chuyên môn và sản phẩm số của giáo viên. 

3.3. Phương pháp thống kê toán học 

Dữ liệu khảo sát được xuất sang Microsoft Excel để làm sạch, mã hóa và tính điểm trung 

bình (ĐTB), độ lệch chuẩn (ĐLC). Giá trị trung bình được diễn giải theo năm khoảng: 1,00-

1,80; 1,81-2,60; 2,61-3,40; 3,41-4,20; và 4,21-5,00, tương ứng với các mức từ thấp nhất đến 

cao nhất đối với từng loại thang đo về tầm quan trọng, mức độ thực hiện hoặc sử dụng, mức 

độ đáp ứng, hiệu quả. Kết quả định lượng được đối chiếu với dữ liệu phỏng vấn, quan sát và 

hồ sơ để nâng cao tính khách quan và độ tin cậy của nghiên cứu. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của các trường tiểu 

học phường Hòa Lợi 

Kết quả khảo sát cho thấy hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trường tiểu 

học phường Hòa Lợi được đánh giá ở mức khá, với hầu hết các nội dung có ĐTB nằm trong 

khoảng 3,41-4,20, tương ứng mức thực hiện thường xuyên theo thang đo của nghiên cứu. Điều 

này cho thấy giáo viên đã từng bước đưa CNTT vào các hoạt động dạy học và nhận thức rõ 

vai trò của CNTT trong thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 gắn với yêu cầu 

chuyển đổi số. 

Về nhận thức, cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên đều đánh giá cao vai 

trò của CNTT trong dạy học, với ĐTB từ 4,15 đến 4,25, thuộc mức quan trọng đến rất quan 

trọng. Trong đó, nội dung "Ứng dụng CNTT có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 gắn với yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục" đạt ĐTB 

cao nhất (ĐTB = 4,25), phản ánh sự thống nhất cao về vai trò của CNTT trong đổi mới giáo 

dục. 

Về nội dung ứng dụng CNTT, giáo viên đã triển khai khá thường xuyên việc thiết kế 

bài giảng điện tử, sử dụng học liệu số, ứng dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá và phối hợp 

với phụ huynh. Trong đó, ứng dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học 

sinh đạt ĐTB cao nhất (ĐTB = 4,00), trong khi tổ chức các hoạt động học tập có ứng dụng 

CNTT đạt thấp nhất (ĐTB = 3,78), cho thấy việc khai thác CNTT để tăng cường tính tích cực 

và tương tác của học sinh vẫn cần được quan tâm hơn. 

Về phương pháp ứng dụng CNTT, giáo viên đã bước đầu vận dụng CNTT để đổi mới 

phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Nội dung 

sử dụng CNTT để xây dựng và giải quyết các tình huống có vấn đề trong dạy học đạt ĐTB 

cao nhất (ĐTB = 4,13), trong khi sử dụng CNTT hỗ trợ học sinh tự học, tự khám phá kiến thức 
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đạt thấp nhất (ĐTB = 3,87), phản ánh việc phát huy năng lực tự học của học sinh thông qua 

CNTT chưa thật sự đồng đều. 

Về hình thức ứng dụng CNTT, các trường đã triển khai tương đối đa dạng như dạy học 

trực tiếp có ứng dụng CNTT, dạy học trực tuyến, dạy học kết hợp, tổ chức hoạt động trải 

nghiệm và trao đổi với học sinh, phụ huynh qua các nền tảng số. Trong đó, tổ chức hoạt động 

trải nghiệm, thực hành có ứng dụng CNTT đạt ĐTB cao nhất (ĐTB = 3,98). Tuy nhiên, việc 

triển khai dạy học trực tuyến và dạy học kết hợp vẫn chịu ảnh hưởng bởi điều kiện hạ tầng 

công nghệ và năng lực ứng dụng CNTT của giáo viên. 

Về điều kiện bảo đảm, các trường đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, 

học liệu số và tổ chức bồi dưỡng giáo viên. Nội dung các chương trình tập huấn, bồi dưỡng 

nâng cao năng lực ứng dụng CNTT được đánh giá cao nhất (ĐTB = 4,02), trong khi cơ sở vật 

chất, trang thiết bị CNTT và điều kiện về thời gian, khối lượng công việc có ĐTB thấp hơn, 

phản ánh những khó khăn nhất định trong việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện phục vụ ứng dụng 

CNTT. 

Về hiệu quả ứng dụng CNTT, các đối tượng khảo sát đều cho rằng CNTT đã góp phần 

nâng cao hiệu quả tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý hoạt động dạy học. Nội dung 

ứng dụng CNTT góp phần nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 

đạt ĐTB cao nhất (ĐTB = 4,01), trong khi ứng dụng CNTT góp phần nâng cao chất lượng và 

kết quả học tập của học sinh đạt thấp nhất (ĐTB = 3,81). Kết quả này cho thấy CNTT đã hỗ 

trợ tích cực cho quá trình dạy học, song để tạo chuyển biến rõ nét hơn về kết quả học tập của 

học sinh cần tiếp tục hoàn thiện các điều kiện bảo đảm và nâng cao năng lực ứng dụng CNTT 

của đội ngũ giáo viên. 

Nhìn chung, hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trường tiểu học phường 

Hòa Lợi đã được triển khai khá đồng bộ trên các phương diện nhận thức, nội dung, phương 

pháp, hình thức tổ chức, điều kiện bảo đảm và hiệu quả thực hiện. Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục 

tăng cường ứng dụng CNTT trong tổ chức hoạt động học tập, phát triển năng lực tự học của 

học sinh, đồng thời đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ và bồi dưỡng năng lực số cho giáo 

viên nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu chuyển đổi số giáo dục 

4.2. Thực trạng quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của 

các trường tiểu học phường Hòa Lợi 

4.2.1. Thực trạng công tác lập kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 

Bảng 1. Kết quả đánh giá về công tác lập kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động dạy học 

TT Nội dung đánh giá ĐTB ĐLC 

1 
Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong dạy học theo năm 

học của nhà trường 
3,91 0,69 

2 
Kế hoạch ứng dụng CNTT được xây dựng gắn với mục tiêu 

đổi mới giáo dục và chuyển đổi số 
4,05 0,67 

3 
Kế hoạch xác định rõ mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu và lộ trình 

thực hiện 
4,00 0,73 

4 
Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở thực trạng đội ngũ, cơ sở 

vật chất và điều kiện của nhà trường 
4,03 0,76 
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TT Nội dung đánh giá ĐTB ĐLC 

5 
Có sự tham gia của tổ chuyên môn và giáo viên trong quá trình 

xây dựng kế hoạch 
3,98 0,79 

6 
Kế hoạch được rà soát, điều chỉnh kịp thời phù hợp với thực 

tiễn triển khai 
4,01 0,76 

Kết quả Bảng 1 cho thấy công tác lập kế hoạch ứng dụng CNTT trong dạy học tại các 

trường tiểu học phường Hòa Lợi được đánh giá ở mức khá, với ĐTB dao động từ 3,91 đến 

4,05. Điều này phản ánh các nhà trường đã quan tâm xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT gắn 

với mục tiêu đổi mới giáo dục và chuyển đổi số. 

Trong các nội dung khảo sát, "Kế hoạch ứng dụng CNTT được xây dựng gắn với mục 

tiêu đổi mới giáo dục và chuyển đổi số" đạt ĐTB cao nhất (ĐTB = 4,05), tiếp theo là "Kế 

hoạch được xây dựng trên cơ sở thực trạng đội ngũ, cơ sở vật chất và điều kiện của nhà trường" 

(ĐTB = 4,03), "Kế hoạch được rà soát, điều chỉnh kịp thời” (ĐTB = 4,01) và "Kế hoạch xác 

định rõ mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu và lộ trình thực hiện" (ĐTB = 4,00). Nội dung "Có sự tham 

gia của tổ chuyên môn và giáo viên trong quá trình xây dựng kế hoạch" đạt ĐTB = 3,98, trong 

khi "Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT theo năm học" có điểm thấp nhất (ĐTB = 3,91), cho 

thấy việc cụ thể hóa kế hoạch hằng năm vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Độ lệch chuẩn từ 0,67 

đến 0,79 phản ánh sự thống nhất khá cao trong ý kiến của các đối tượng khảo sát. 

Kết quả phỏng vấn CBQL4 và TTCM5 cho thấy các trường đã xây dựng kế hoạch ứng 

dụng CNTT thông qua kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên môn và kế hoạch chuyển đổi số; 

đồng thời lồng ghép các hoạt động bồi dưỡng giáo viên, xây dựng học liệu số và sinh hoạt 

chuyên môn. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa kế hoạch ở từng tổ chuyên môn và bảo đảm các điều 

kiện thực hiện vẫn còn một số hạn chế. 

Nhìn chung, công tác lập kế hoạch ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trường tiểu 

học phường Hòa Lợi đã được triển khai tương đối bài bản, tạo nền tảng cho việc tổ chức và 

quản lý hoạt động ứng dụng CNTT hiệu quả hơn trong thời gian tới. 

4.2.2. Thực trạng tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy 

học 

Bảng 2. Kết quả đánh giá về thực trạng tổ chức triển khai ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học 

TT Nội dung đánh giá ĐTB ĐLC 

1 
Triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong dạy học đến các tổ 

chuyên môn và giáo viên 
3,83 0,72 

2 
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý, tổ chuyên môn và 

giáo viên trong việc thực hiện ứng dụng CNTT 
3,89 0,76 

3 
Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực ứng 

dụng CNTT cho giáo viên 
3,97 0,79 

4 
Huy động, bố trí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực (thiết bị, học 

liệu số, hạ tầng CNTT) phục vụ dạy học 
3,98 0,77 

5 
Tổ chức phối hợp giữa các bộ phận trong nhà trường (ban giám 

hiệu, tổ chuyên môn, giáo viên) trong triển khai ứng dụng CNTT 
3,93 0,76 
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TT Nội dung đánh giá ĐTB ĐLC 

6 
Hỗ trợ, hướng dẫn giáo viên trong quá trình ứng dụng CNTT vào 

dạy học 
3,89 0,76 

Kết quả Bảng 2 cho thấy công tác tổ chức triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động 

dạy học tại các trường tiểu học phường Hòa Lợi được đánh giá ở mức khá, với ĐTB dao động 

từ 3,83 đến 3,98. Điều này cho thấy các nhà trường đã quan tâm triển khai kế hoạch ứng dụng 

CNTT, phân công nhiệm vụ và huy động các nguồn lực phục vụ dạy học. 

Nội dung "Huy động, bố trí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ dạy học" đạt 

điểm cao nhất (ĐTB = 3,98), tiếp theo là "Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nâng 

cao năng lực ứng dụng CNTT cho giáo viên" (ĐTB = 3,97). Nội dung "Tổ chức phối hợp giữa 

các bộ phận trong nhà trường" đạt ĐTB = 3,93, trong khi "Phân công nhiệm vụ cụ thể" và "Hỗ 

trợ, hướng dẫn giáo viên" cùng đạt ĐTB = 3,89. Nội dung có điểm thấp nhất là "Triển khai kế 

hoạch ứng dụng CNTT đến các tổ chuyên môn và giáo viên" (ĐTB = 3,83), phản ánh việc 

triển khai giữa các đơn vị chưa thật sự đồng đều. Độ lệch chuẩn dao động từ 0,72 đến 0,79, 

cho thấy sự thống nhất khá cao trong ý kiến đánh giá. 

Kết quả phỏng vấn CBQL5, TTCM5 và TTCM6 cho thấy các nhà trường đã triển khai 

ứng dụng CNTT thông qua phân công nhiệm vụ, sinh hoạt chuyên môn, tập huấn, xây dựng 

học liệu số và hỗ trợ giáo viên trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, hiệu quả triển khai vẫn 

chịu ảnh hưởng bởi điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và năng lực ứng dụng CNTT 

của đội ngũ giáo viên. Vì vậy, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận và 

tăng cường hỗ trợ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong dạy học. 

4.2.3. Thực trạng công tác chỉ đạo, điều hành ứng dụng công nghệ thông tin trong  hoạt 

động dạy học 

Bảng 3. Kết quả đánh giá về thực trạng chỉ đạo ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động dạy học 

TT Nội dung đánh giá ĐTB ĐLC 

1 
Ban giám hiệu chỉ đạo thống nhất việc ứng dụng CNTT trong dạy 

học trong toàn trường 
3,86 0,68 

2 
Việc chỉ đạo ứng dụng CNTT được thực hiện thường xuyên, liên 

tục trong năm học 
3,91 0,69 

3 
Ban giám hiệu hướng dẫn cụ thể cho giáo viên về nội dung và 

cách thức ứng dụng CNTT trong dạy học 
3,97 0,69 

4 
Theo dõi, điều hành quá trình triển khai ứng dụng CNTT trong 

dạy học của giáo viên 
4,04 0,70 

5 
Kịp thời điều chỉnh hoạt động ứng dụng CNTT phù hợp với thực 

tiễn dạy học 
3,99 0,76 

6 
Thực hiện động viên, khuyến khích giáo viên tích cực ứng dụng 

CNTT trong dạy học 
4,04 0,68 

Kết quả Bảng 3 cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành ứng dụng CNTT trong hoạt động 

dạy học tại các trường tiểu học phường Hòa Lợi được đánh giá ở mức khá, với ĐTB dao động 

từ 3,86 đến 4,04. Điều này cho thấy ban giám hiệu đã quan tâm chỉ đạo, theo dõi và hỗ trợ 

việc ứng dụng CNTT trong dạy học. 
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Trong các nội dung khảo sát, "Theo dõi, điều hành quá trình triển khai ứng dụng CNTT 

trong dạy học của giáo viên" và "Thực hiện động viên, khuyến khích giáo viên tích cực ứng 

dụng CNTT trong dạy học" đạt điểm cao nhất (ĐTB = 4,04). Tiếp theo là "Kịp thời điều chỉnh 

hoạt động ứng dụng CNTT phù hợp với thực tiễn dạy học" (ĐTB = 3,99) và "Ban giám hiệu 

hướng dẫn cụ thể cho giáo viên" (ĐTB = 3,97). Nội dung "Việc chỉ đạo ứng dụng CNTT được 

thực hiện thường xuyên" đạt ĐTB = 3,91, trong khi "Ban giám hiệu chỉ đạo thống nhất việc 

ứng dụng CNTT trong toàn trường" có điểm thấp nhất (ĐTB = 3,86), phản ánh việc triển khai 

giữa các tổ chuyên môn chưa thật sự đồng đều. Độ lệch chuẩn dao động từ 0,68 đến 0,76, cho 

thấy sự thống nhất khá cao trong ý kiến đánh giá. 

Kết quả phỏng vấn CBQL5 và TTCM5 cho thấy ban giám hiệu đã chỉ đạo thông qua 

xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, tập huấn, dự giờ, kiểm tra và hỗ trợ giáo 

viên ứng dụng CNTT. Tuy nhiên, việc chỉ đạo còn gặp khó khăn do cơ sở vật chất, thiết bị và 

năng lực ứng dụng CNTT của giáo viên chưa đồng đều. Vì vậy, các nhà trường cần tiếp tục 

tăng cường sự thống nhất trong chỉ đạo, phát huy vai trò của tổ chuyên môn và hoàn thiện cơ 

chế hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học. 

4.2.4. Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động dạy học 

Bảng 4. Kết quả đánh giá về thực trạng kiểm tra, đánh giá việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động dạy học 

TT Nội dung đánh giá ĐTB ĐLC 

1 
Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc ứng dụng CNTT 

trong dạy học 
3,91 0,74 

2 
Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ việc ứng dụng CNTT của 

giáo viên 
3,97 0,69 

3 
Nội dung kiểm tra, đánh giá phù hợp với mục tiêu ứng dụng 

CNTT trong dạy học 
3,88 0,78 

4 
Sử dụng đa dạng các hình thức kiểm tra, đánh giá (dự giờ, hồ 

sơ, sản phẩm số…) 
3,96 0,78 

5 Phản hồi kết quả kiểm tra, đánh giá kịp thời cho giáo viên 3,96 0,82 

6 
Sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh và cải tiến 

hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học 
3,98 0,76 

Kết quả Bảng 4 cho thấy công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá việc ứng dụng CNTT 

trong hoạt động dạy học tại các trường tiểu học phường Hòa Lợi được đánh giá ở mức khá, 

với ĐTB dao động từ 3,88 đến 3,98. Điều này phản ánh các nhà trường đã quan tâm thực hiện 

kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong dạy học. 

Trong các nội dung khảo sát, "Sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh và cải 

tiến hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học" đạt điểm cao nhất (ĐTB = 3,98), tiếp theo là 

"Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ việc ứng dụng CNTT của giáo viên" (ĐTB = 3,97). Hai 

nội dung "Sử dụng đa dạng các hình thức kiểm tra, đánh giá" và "Phản hồi kết quả kiểm tra, 

đánh giá kịp thời cho giáo viên" cùng đạt ĐTB = 3,96. Nội dung "Nội dung kiểm tra, đánh giá 

phù hợp với mục tiêu ứng dụng CNTT trong dạy học" có điểm thấp nhất (ĐTB = 3,88), cho 

thấy tiêu chí và nội dung đánh giá vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Độ lệch chuẩn dao động từ 0,69 

đến 0,82, phản ánh sự thống nhất khá cao trong ý kiến của các đối tượng khảo sát. 
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Kết quả phỏng vấn CBQL6 và TTCM6 cho thấy công tác kiểm tra được thực hiện 

thường xuyên thông qua dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, đánh giá bài giảng điện tử và sản 

phẩm số; kết quả được sử dụng để góp ý, hỗ trợ giáo viên và điều chỉnh hoạt động quản lý. 

Tuy nhiên, các nhà trường cần tiếp tục hoàn thiện tiêu chí đánh giá, tăng cường phản hồi sau 

kiểm tra và phát huy hiệu quả sử dụng kết quả đánh giá nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng 

CNTT trong dạy học. 

4.2.5. Thực trạng quản lý các điều kiện bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động dạy học 

Bảng 5. Kết quả đánh giá về thực trạng quản lý các điều kiện ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động dạy học 

TT Nội dung đánh giá ĐTB ĐLC 

1 
Quản lý việc đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị CNTT 

phục vụ dạy học 
3,93 0,66 

2 
Quản lý việc khai thác, sử dụng và bảo trì thiết bị CNTT trong 

nhà trường 
3,94 0,74 

3 
Quản lý việc xây dựng, khai thác và sử dụng học liệu số phục 

vụ dạy học 
4,01 0,68 

4 
Quản lý việc sử dụng kinh phí cho hoạt động ứng dụng CNTT 

trong dạy học 
4,00 0,68 

5 
Quản lý công tác bồi dưỡng, phát triển năng lực ứng dụng 

CNTT cho giáo viên 
3,98 0,76 

6 
Đảm bảo các điều kiện về cơ chế, tổ chức và môi trường hỗ trợ 

ứng dụng CNTT trong dạy học 
4,02 0,67 

Kết quả Bảng 5 cho thấy công tác quản lý các điều kiện bảo đảm ứng dụng CNTT trong 

hoạt động dạy học tại các trường tiểu học phường Hòa Lợi được đánh giá ở mức khá, với ĐTB 

dao động từ 3,93 đến 4,02. Nội dung "Đảm bảo các điều kiện về cơ chế, tổ chức và môi trường 

hỗ trợ ứng dụng CNTT trong dạy học" đạt điểm cao nhất (ĐTB = 4,02), tiếp theo là "Quản lý 

việc xây dựng, khai thác và sử dụng học liệu số phục vụ dạy học" (ĐTB = 4,01) và "Quản lý 

việc sử dụng kinh phí cho hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học" (ĐTB = 4,00). Nội dung 

"Quản lý việc đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị CNTT phục vụ dạy học" có điểm thấp 

nhất (ĐTB = 3,93), phản ánh việc đầu tư và đồng bộ hóa cơ sở vật chất vẫn cần tiếp tục được 

quan tâm. Độ lệch chuẩn từ 0,66 đến 0,76 cho thấy sự thống nhất khá cao trong ý kiến đánh 

giá. 

Kết quả phỏng vấn CBQL7, TTCM7, GVTH6 và GVTH7 phù hợp với kết quả khảo sát. 

Các ý kiến đều cho rằng nhà trường đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng mạng, học liệu 

số và bồi dưỡng giáo viên nhằm hỗ trợ ứng dụng CNTT trong dạy học. Tuy nhiên, vẫn còn 

một số khó khăn như thiết bị chưa đồng bộ, đường truyền Internet chưa ổn định, học liệu số 

còn hạn chế và kinh phí đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, các nhà trường cần tiếp tục tăng 

cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp hạ tầng công nghệ, phát triển học liệu số và bồi dưỡng 

năng lực ứng dụng CNTT cho giáo viên để đáp ứng tốt hơn yêu cầu chuyển đổi số giáo dục. 

4.3. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học ở các trường tiểu học phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh 
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4.3.1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn 

và giáo viên về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

- Mục tiêu của biện pháp: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ quản lý, tổ 

trưởng chuyên môn và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong đổi mới dạy học, đáp 

ứng yêu cầu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và chuyển đổi số giáo dục. 

- Nội dung của biện pháp: Tuyên truyền, quán triệt các chủ trương về chuyển đổi số; 

làm rõ vai trò của CNTT trong tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý lớp học; xác 

định trách nhiệm của từng lực lượng; khuyến khích giáo viên chủ động tự học, khai thác học 

liệu số và đổi mới phương pháp dạy học. 

- Cách thức thực hiện: Lồng ghép nội dung vào kế hoạch năm học, sinh hoạt chuyên 

môn, chuyên đề và bồi dưỡng thường xuyên; tổ chức tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, dự giờ và 

giới thiệu các mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả; thực hiện khen thưởng, biểu dương các tập 

thể và cá nhân tiêu biểu. 

- Điều kiện thực hiện: Ban giám hiệu chỉ đạo thống nhất; tổ chuyên môn phát huy vai 

trò hỗ trợ; bảo đảm hạ tầng CNTT, học liệu số và cơ chế khuyến khích phù hợp. 

4.3.2. Đổi mới công tác lập kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học gắn 

với chuyển đổi số giáo dục 

- Mục tiêu của biện pháp: Đổi mới công tác lập kế hoạch ứng dụng CNTT theo hướng 

khoa học, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. 

- Nội dung của biện pháp: Xây dựng kế hoạch trên cơ sở đánh giá thực trạng đội ngũ, 

cơ sở vật chất và nhu cầu ứng dụng CNTT; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ, nguồn lực 

và tiêu chí đánh giá; cụ thể hóa đến từng tổ chuyên môn và giáo viên. 

- Cách thức thực hiện: Ban giám hiệu tổ chức rà soát thực trạng, lấy ý kiến tổ chuyên 

môn và giáo viên trước khi xây dựng kế hoạch; triển khai thống nhất trong toàn trường; thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tiễn. 

- Điều kiện thực hiện: Có đầy đủ thông tin về đội ngũ, cơ sở vật chất và nhu cầu ứng 

dụng CNTT; bảo đảm hạ tầng công nghệ, học liệu số, kinh phí và sự phối hợp của các lực 

lượng trong nhà trường. 

4.3.3. Tổ chức bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên theo 

nhu cầu thực tiễn 

- Mục tiêu của biện pháp: Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT của giáo viên, đáp ứng 

yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và chuyển đổi số giáo dục. 

- Nội dung của biện pháp: Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng; tập trung phát triển kỹ năng 

thiết kế bài giảng điện tử, khai thác học liệu số, sử dụng nền tảng dạy học, công cụ kiểm tra, 

đánh giá và ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ dạy học. 

- Cách thức thực hiện: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo từng chuyên đề; kết hợp tập 

huấn, sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, chia sẻ kinh nghiệm và tự học; phát huy vai trò giáo viên 

cốt cán và đánh giá kết quả thông qua sản phẩm, mức độ vận dụng trong thực tiễn. 

- Điều kiện thực hiện: Có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên; bảo đảm thiết bị, hạ tầng 

CNTT, kinh phí; phát huy vai trò của tổ chuyên môn và giáo viên cốt cán. 
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4.3.4. Chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức dạy học có ứng dụng công nghệ thông 

tin 

- Mục tiêu của biện pháp: Nâng cao hiệu quả chỉ đạo đổi mới phương pháp và hình thức 

dạy học có ứng dụng CNTT theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 

- Nội dung của biện pháp: Chỉ đạo giáo viên sử dụng CNTT để tổ chức hoạt động học 

tập, kiểm tra, đánh giá và tương tác với học sinh; khuyến khích xây dựng, chia sẻ học liệu số 

và vận dụng các phương pháp dạy học tích cực. 

- Cách thức thực hiện: Đưa nội dung đổi mới phương pháp dạy học vào kế hoạch chuyên 

môn; tổ chức chuyên đề, thao giảng, dự giờ, rút kinh nghiệm; xây dựng kho học liệu số dùng 

chung và đưa tiêu chí ứng dụng CNTT vào đánh giá hoạt động chuyên môn. 

- Điều kiện thực hiện: Ban giám hiệu chỉ đạo thường xuyên; bảo đảm thiết bị, hạ tầng 

CNTT và học liệu số; giáo viên chủ động đổi mới và có sự phối hợp của phụ huynh khi cần 

thiết. 

4.3.5. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học 

- Mục tiêu của biện pháp: Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo hướng khách quan, 

thường xuyên và hỗ trợ phát triển năng lực ứng dụng CNTT của giáo viên. 

- Nội dung của biện pháp: Xây dựng tiêu chí đánh giá phù hợp; đa dạng hóa hình thức 

kiểm tra thông qua dự giờ, hồ sơ chuyên môn, bài giảng điện tử, học liệu số và sản phẩm dạy 

học; sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh hoạt động quản lý và bồi dưỡng giáo viên. 

- Cách thức thực hiện: Xây dựng kế hoạch kiểm tra theo từng học kỳ; kết hợp kiểm tra 

định kỳ với kiểm tra thường xuyên; tổ chức góp ý sau dự giờ và sử dụng kết quả kiểm tra để 

điều chỉnh kế hoạch, bồi dưỡng đội ngũ. 

- Điều kiện thực hiện: Có bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng; cán bộ quản lý và tổ trưởng 

chuyên môn có năng lực đánh giá; bảo đảm đầy đủ minh chứng và môi trường chuyên môn 

khuyến khích chia sẻ, cải tiến. 

4.3.6. Tăng cường quản lý các điều kiện bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học 

- Mục tiêu của biện pháp: Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, hạ tầng công 

nghệ, học liệu số và nguồn lực phục vụ hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học. 

- Nội dung của biện pháp: Quản lý đồng bộ việc đầu tư, khai thác, sử dụng và bảo trì 

thiết bị; xây dựng kho học liệu số; quản lý hiệu quả kinh phí, phần mềm và hạ tầng mạng; huy 

động các nguồn lực phục vụ chuyển đổi số. 

- Cách thức thực hiện: Rà soát hiện trạng, xây dựng kế hoạch đầu tư và bảo trì thiết bị; 

ban hành quy định quản lý, sử dụng thiết bị và học liệu số; chỉ đạo các tổ chuyên môn xây 

dựng kho học liệu; bố trí lực lượng hỗ trợ kỹ thuật và huy động các nguồn lực hợp pháp. 

- Điều kiện thực hiện: Có sự chỉ đạo thống nhất của ban giám hiệu; bảo đảm kinh phí, 

hạ tầng CNTT và đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật; phát huy vai trò của tổ chuyên môn, giáo viên và 

nhân viên phụ trách CNTT trong quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các điều kiện bảo 

đảm. 

5. Kết luận và hàm ý quản lý 

Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trường 
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tiểu học phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai tương đối đồng bộ và 

đạt mức khá. Công tác quản lý ở các khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra, 

đánh giá và bảo đảm các điều kiện hỗ trợ đều được quan tâm, góp phần thúc đẩy giáo viên ứng 

dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như công 

tác lập kế hoạch chưa thật sự sát thực tiễn, việc chỉ đạo chưa đồng đều giữa các tổ chuyên 

môn, tiêu chí kiểm tra, đánh giá cần tiếp tục hoàn thiện và điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng 

công nghệ, học liệu số vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyển đổi số giáo dục. 

Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất sáu biện pháp quản lý gồm: nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm của đội ngũ; đổi mới công tác lập kế hoạch; tổ chức bồi dưỡng năng lực ứng dụng 

CNTT theo nhu cầu thực tiễn; chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức dạy học có ứng dụng 

CNTT; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá; và tăng cường quản lý các điều kiện bảo đảm ứng 

dụng CNTT trong dạy học. Các biện pháp có mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau và cần được triển 

khai đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhà trường. 

Kết quả nghiên cứu là cơ sở tham khảo cho các trường tiểu học và cơ quan quản lý giáo 

dục trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức và hoàn thiện công tác quản lý hoạt động ứng dụng 

CNTT trong dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện hiệu quả chuyển 

đổi số trong giáo dục phổ thông. Đồng thời, nghiên cứu cũng gợi mở hướng tiếp tục đánh giá 

hiệu quả triển khai các biện pháp quản lý tại những địa bàn và cấp học khác nhằm bổ sung cơ 

sở thực tiễn cho lĩnh vực quản lý giáo dục. 
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